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1. AND :(addition ) Chỉ sự thêm ý , nối 2 thành phần cùng loại của câu ( danh từ , động từ , tính từ ……… ) 
Ex : He has a house and a dog ( danh từ ) 
        She is pretty  and intelligent  ( Tính từ ) 
2. BUT :(contrast) :  giới thiệu một từ , một cụm từ hay một mệnh đề tương phản lại từ, cụm từ hay mệnh đề đã nói trước trong câu 
Ex : She was poor but she was honest 
3. OR : ( choice ) Chỉ sự lựa chọn 
Ex : Would you like coffee or lemon juice  ? 
4. HOWEVER:  ( contrast ) Đứng trước mệnh đề chỉ ý trái ngược 
Ex : She is very tired ; however , she has to finish her homework 
5. SO :( result )  Chỉ kết quả 
Ex : It rained heavily , so we had to stay at home 
6. BECAUSE : (reason ) Chỉ lí do , nguyên nhân 
Ex : Nam got wet because he forgot his raincoat 
7. THEREFORE : ( result ) Đứng trước mệnh đề chỉ kết quả 
Ex : Hoa failed her math test ; therefore , she has to do the test again 
